Ngũ cốc là một nguồn năng lượng: thức ăn và nhiên liệu - Một nhân tố làm tăng giá lương thực thế giới

Trong vòng vài năm trở lại đây giá dầu mỏ trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, người ta đã xem xét việc thay thế năng lượng từ dầu mỏ bằng các năng lượng sạch khác từ hạt nhân và nguồn nhiên liệu dầu được chế biến từ các loại ngũ cốc như lúa mỳ, ngô …khiến giá lương thực trên thế giới tăng mạnh. Bài viết sau đây của ngân hàng BHF sẽ giới thiệu về việc sử dụng ngũ cốc trên thế giới như một nguồn cung cấp lương thực và nhiên liệu là một trong các nguyên nhân đẩy giá lương thực trên thế giới tăng cao.

Giá lúa mỳ tăng mạnh và cuộc khủng hoảng tín dụng hiện tại trên thế giới không có nhiều khác biệt: Ở Mỹ hợp đồng giao trước lúa mỳ trên bảng giao dịch điện tử Chicago đã lên đến mức cao trong vòng 11 năm qua kể từ đầu tháng 8 trở lại đây. Ở Châu Âu hợp đồng lúa mỳ cũng đặt giá tăng gấp đôi tại Paris MATIF kể từ giữa năm 2006. Giá ngô cũng có sự tăng đáng kể: Mặc dầu giá ngô đã giảm xuống từ mức cao trong vòng 10  năm qua vào cuối tháng 2, nhưng các hợp đồng giao trước ngô của Mỹ giá vẫn tăng khoảng 50% so với mức giá của năm ngoái. Giá ngũ cốc tăng chủ yếu do kết hợp giữa mất mùa cùng với cầu tăng mạnh. Giá các sản phẩm nông nghiệp thường tăng trong ngắn hạn và có thể đảo ngược nhanh chóng nếu như sản lượng thu hoạch vụ mùa lớn hơn so với dự tính hoặc, nếu như lượng hàng tồn kho được chỉnh lại. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm nông nghiệp được sử dụng để sản xuất nhiên liệu trên thế giới ngày càng tăng. Đây chính là cầu phát sinh thêm và có lẽ sẽ gây ra tăng giá ngũ cốc mang tính cơ cấu trong một vài năm tới. Điều này cũng sẽ có tác động lên giá lương thực khác. Giá ngũ cốc không chỉ cao hơn so với những năm trước mà còn có khả năng biến động nhiều hơn nữa do sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày một tăng thêm cộng với những thay đổi thời tiết thường xuyên hơn  trước tình hình khí hậu khắc nghiệt.

Cầu về lúa mỳ
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Hiện nay sản phẩm nông nghiệp chuyển thành nhiên liệu ngày một gia tăng. Ở Mỹ  ngô chủ yếu được sử dụng cho sản xuất nhiên liệu, còn ở châu Âu dùng lúa mỳ, củ cải đường và hạt cải dầu. Trong báo cáo của OECD-FAO
 về triển vọng nông nghiệp năm 2006-2007 có công bố rằng trong năm 2006, hơn 17 triệu tấn ngũ cốc đã được sử dụng cho sản xuất nhiên liệu, con số này nhiều hơn so với năm trước. Theo sự phân tích, sự tăng giá ngoài dự đoán từ cuối năm ngoái chủ yếu do các nhân tố mang tính chu kỳ: Do thời tiết nên mất mùa dẫn tới thiếu hụt 60 triệu tấn ngũ cốc ở riêng khu vực Bắc Âu, Mỹ và Australi cùng với việc tồn kho toàn cầu ở mức thấp trong vài năm qua. Mặt khác vì cầu đối với khu vực vận tải thường xuyên tăng lên nên việc giá ngũ cốc tăng chứng tỏ là hiện tượng mang tính cơ cấu. OECD và FAO xem xét khá thận trọng đến khía cạnh nhiên liệu để tăng dự báo giá của họ cho các cây trồng và vật nuôi.

Hiện nay số các quốc gia đang thúc đẩy sản xuất năng lượng sinh học từ ngô, lúa mỳ và các sản phẩm nông nghiệp khác ngày càng tăng. Thứ nhất: Sử dụng năng lượng sinh học thường được trợ cấp lớn để tạo sự cạnh tranh với xăng và dầu diezel; Thứ hai: các thành phần tái sinh trong nhiên liệu sinh học hiện nay đang được tăng lên. Cộng đồng chung Châu Âu có ý định tăng thị phần năng lượng sinh học từ 4% hiện tại lên ít nhất là 10% vào năm 2020. Hội đồng ước tính rằng khoảng 20% tổng sản lượng ngô và lúa mỳ của châu Âu sẽ được sử dụng để sản xuất nhiên liệu. Ở Mỹ 35 triệu gallon ethanol sẽ được chế biến từ ngô vào năm 2017- tăng gấp 7 lần. Một vài tỉnh ở Trung quốc cũng quy định 10% thị phần của ethanol được chế biến từ ngũ cốc; mục tiêu tổng thể của Trung quốc là 15% năng lượng sẽ từ các nguồn tái sinh vào năm 2020, tuy nhiên mục tiêu này khá tham vọng.

Mục đích của các sáng kiến này là để giảm phần đóng góp của dầu mỏ trong tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt và cũng hỗ trợ việc cắt giảm hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, đây là điểm cần được thảo luận: xem xét toàn bộ dây chuyền sản xuất, việc biến đổi ngũ cốc thành ethalnol cho thấy hàm lượng các bon không thấp như thường được thừa nhận và môi trường cũng không thân thiện hơn. Sự bất lợi về sinh thái học của việc sản xuất nhiên liệu sinh học hiện đang là do, ví dụ: lợi tức thu được trên 1 mẫu Anh (=0,4 hecta) là khá thấp, quá trình reo hạt và cơ khí khó khăn. Tuy nhiên vì chính sách môi trường ngày càng trở nên quan trọng và vì giá dầu sẽ có thể giữ ở mức cao trong dài hạn, sự thay đổi trong xu thế chính trị dự kiến sẽ không xảy ra nên sự trợ cấp nhiên liệu từ ngũ cốc có khả năng không giảm cho đến tận khi năng lượng sinh học thế hệ thứ hai có thể tồn tại về phương diện thương mại. 

Có rất nhiều chất liệu khác ngoài ngũ cốc có thể chuyển thành nhiên liệu sinh học được làm từ cenllulosis như: thân ngô, cỏ, gỗ và cho phép lượng các bon thải ra cũng ít hơn nhiều. Tuy nhiên, ước tính rằng sẽ mất ít nhất là 5 năm mới có thể thực hiện được, thậm chí điều đó dường như là khá lạc quan.

Ngoài khía cạnh CO2, điều gây tranh chấp khác liên quan đến việc sản xuất ethanol từ ngũ cốc là: Thứ nhất: trên thực tế việc sản xuất cả nhiên liệu và thức ăn đều cạnh tranh  vì nguồn đất có thể sử dụng là hữu hạn; Thứ hai: khi cầu ngũ cốc tăng không chỉ làm giá ngũ cốc tăng lên mà còn làm cho giá các lương thực khác cũng tăng lên: ví dụ: giá các sản phẩm thịt cũng tăng bởi vì chi phí thức ăn cho vật nuôi cao hơn; Thứ ba: Thêm vào đó, thêm đất dành cho sản xuất nhiên liệu thì sẽ ít đất hơn cho các cây trồng khác. Do đó nguồn cung của những sản phẩm này sẽ bị khan hiếm hơn và xu hướng giá sẽ bị tăng lên. Ví dụ: Mỹ năm nay đạt kỷ lục về gieo hạt   ngô kể từ năm 1944 - đã phải trả giá bằng giảm diện tích trồng đậu tương và do đó mà giá của nó đã tăng. Ở Đức, để đáp ứng cầu tăng đối với ngô thức ăn gia súc phục vụ cho việc sản xuất chất gas sinh học (khí mê tan) từ phân gia súc, 9,6% đất trồng được giành cho trồng ngô và được trả giá bởi diện tích trồng những ngũ cốc khác sẽ bị giảm đi. Cũng có 13,5% tăng thêm trong tổng số củ cải đường đã trồng (củ cải đường hiện được sử dụng ngày càng tăng để sản xuất ethanol sinh học), và 15,4% tăng thêm cho hạt cải dầu trong mùa đông. Một khi khả năng chuyển hướng cây trồng đã hết thì sẽ cần nhiều đất trồng trọt hơn để tăng sản lượng hơn nữa, nhưng hiện nay tổng số đất trồng trọt trên đầu người đang giảm trên toàn cầu. Ở châu Âu vẫn còn nhiều đất đang nằm bỏ hoang có thể sử dụng để trồng trọt lại. Nhưng các thành viên của Hội đồng chung châu Âu cho rằng mục tiêu 10% năng lượng sinh học có thể được đáp ứng hiệu quả hơn chẳng hạn như bằng việc nhập khẩu số lượng đáng kể từ Brazil. Trong vòng 15 năm tới khi cầu tăng trưởng, việc nhập khẩu ngũ cốc của Trung quốc cũng sẽ tiếp tục tăng mặc dầu có một thực tế rằng Trung quốc là nhà sản xuất ngô lớn thứ hai trên thế giới. Ngoài phần tăng cầu ngũ cốc để sản xuất nhiên liệu cho khu vực vận tải thì có lẽ sẽ có sự tăng rõ nét là đối với ngũ cốc cho gia súc: khi mà sự phồn vinh phát triển, một số lượng lớn các lương thực chất lượng cao hơn, đặc biệt là các sản phẩm vật nuôi tiêu thụ trong phạm vi các quốc gia mới nổi lớn ngày càng tăng thêm.

Ở Trung quốc, giá lương thực cao hơn vừa mới đây đã gây ra phản ứng trong cuộc xung đột “lương thực đấu với năng lượng”: để đảm bảo nguồn cung ngô cho lương thực Trung quốc sẽ không cho phép xây dựng các nhà máy ethanol thêm nữa. Ở Đức các nhà máy sản xuất gas sinh học nhỏ không thể tồn tại trên phương diện kinh tế lâu hơn nữa vì giá ngô cao hơn; do đó việc giá ngũ cốc tăng mạnh đang kìm chế lại cầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giảm sản xuất nhiên liệu sinh học như đề cập ở trên sẽ hạn chế tác động giảm cầu do giá cao. 

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc FAO dự đoán rằng giá ngũ cốc sẽ cao hơn trong các năm tới so với 10 năm trước; tuy nhiên, giá sẽ không giữ cao như ở mức hiện tại vì nguồn cung có khả năng tăng thêm. Ngược lại, tổ chức Economist Intellligence lại cho rằng thị trường sẽ duy trì chặt chẽ nguồn cung ít nhất là trong 2 năm tới và dự đoán mức tăng giá hơn 5% cho ngũ cốc và hạt giống dầu trong năm 2008. Thời tiết sẽ tiếp tục có tác động quyết định tới giá ngũ cốc. Vì thời tiết khắc nghiệt đang trở nên phổ biến hơn do thay đổi khí hậu, cơn sốc phía nguồn cung có khả năng xảy ra thường xuyên hơn cũng làm cho giá ngũ cốc biến động lớn hơn. Thêm vào đó các sản phẩm nông nghiệp đang cuốn hút sự quan tâm ngày càng gia tăng như là một đầu tư tài chính. Điều này có thể cũng làm giá giao động rõ nét hơn. Vả lại, các nhà đầu tư nên ghi nhớ rằng mối liên hệ giữa sự gia tăng các nhà đầu tư tài chính vào thị trường hàng hóa sẽ làm thị trường hàng hóa trở thành giống thị trường tài chính hơn. Điều này được chỉ ra bởi ngân hàng Thanh toán quốc tế trong báo cáo quý tháng 3/2007. Do đó, hiện sự nguy hiểm đang tăng lên cho thị trường hàng hóa do tác động bởi cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính bất chấp các nhân tố nền tảng bên cung và bên cầu.

Thậm chí, dẫu cho câu chuyện về lương thực và năng lượng có lẽ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá ngũ cốc tới một mức độ nhất định, thì sản phẩm nông nghiệp cũng không nên được xem như lĩnh vực an toàn trong thời kỳ bất ổn.
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